Trường THPT Trần Suyền                  ĐỀ THI HỌC KÌ II- Năm học: 2022-2023
     Tổ: Lí – Công nghệ                                             Môn: Vật lí 10

                                                                                                                                   Mã đề: 102

Họ và tên:………………………………………………………, Lớp: 10……………
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm)
Câu 1. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.
B. tác dụng làm quay của lực.

C. tác dụng uốn của lực.
D. tác dụng nén của lực.

Câu 2. Đơn vị của mômen lực trong hệ SI là
A. N.m.
B. N/m.
C. J.m.
D. m/N.

Câu 3. Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100W tiêu thụ năng lượng 1000 J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là

A. 1s.
B. 10 s.
C. 100 s.
D. 1000 s.

Câu 4. Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. năng suất.
B. động năng.
C. hóa năng.
D. quang năng.

Câu 5. Một lực có độ lớn không đổi tác dụng lên vật cùng hướng chuyển động, làm vật chuyển động với vận tốc không đổi [image: image1.png]


 thì công suất của lực đó được tính là

A. [image: image2.png]




     B. [image: image3.png]




         C. [image: image4.png]




D. [image: image5.png]



Câu 6. Một vật có khối lượng m(kg) đang chuyển động với tốc độ [image: image6.png]


(m/s) thì động năng của vật là

A. [image: image7.png]W,

mv



  
B. [image: image8.png]


  
C. [image: image9.png]


  
D. [image: image10.png]


  

Câu 7. Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng

A. công của lực ma sát tác dụng lên vật.
B. công của lực thế tác dụng lên vật.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.
D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.
Câu 8. Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.

B. vận tốc của vật.

C. độ cao của vật.

D. gia tốc trọng trường.

Câu 9. Khi một vật chuyển động rơi tự do thì

A. động năng của vật không đổi
B. thế năng của vật không đổi

C. cơ năng của vật được bảo toàn
D. cơ năng của vật tăng lên

Câu 10. Một quả banh nặng 300g được một bạn nhỏ ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 20m/s. Động năng của quả banh khi lên điểm cao nhất là

A. 60J
B. 50J
C. 0J
  D. 30J

Câu 11. Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 6 N và

cánh tay đòn là 3 mét?
A. 18 N.m                         B. 2 Nm.                   C. 9 Nm.                      D.  18 Nm.

Câu 12. Thiết bị  nào sau đây khi sử dụng không có sự chuyển đổi năng lượng từ điện năng thành quang năng

A. bóng đèn điện

 B. Máy tính              C. ti vi

          D. xe đạp điện

Câu 13. Một vật chịu tác dụng của một lực [image: image11.png]


 không đổi có độ lớn  6 N, và hợp với hướng chuyển động của vật một góc 600. Biết rằng quãng đường đi được là 5 m. Công của lực F là
A. 11J.                                   B. 50 J.
C. 30 J.
D. 15 J.

Câu 14. Một cần cẩu nâng đều một vật lên cao thì thực hiện công là 300000J  trong thời gian 1phút. Lấy g=10m/s2. Công suất của cần cẩu là:                          
A. 5000kW
     B. 5kW
     C. 1kW                    D. 60W

Câu 15.  Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 10 s. Lấy g = 10m/s2. Công và công suất của người ấy có giá trị
A. A = 1600J, P = 800W


B. A = 1200J, P = 60W

C. A = 1000J, P = 500W


D. A = 1200J, P = 120W

Câu 16. Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa như thế nào?

A. Không đổi.              


B. Tăng gấp 2        

C.Tăng gấp 4.              


D. Tăng gấp 8. 

Câu 17. Một người đạp đang đi xe đạp có khối lượng tổng cộng tất cả là 50kg đang chuyển động đều với tốc độ 4m/s. Động năng của cả người và xe là
A. 400J
B. 800J
C. 100J
D. 0J 


Câu 18. Chọn phát biểu sai.  Một vật được thả rơi tự do thì

A. lượng thế năng giảm bằng công của trọng lực.


B. lượng động năng tăng bằng lượng thế năng giảm.

C. khi vật vừa chạm đất động năng nhỏ nhất, thế năng lớn nhất.

D. cơ năng của vật không đổi.


Câu 19. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Động năng.
B. Động lượng.
   C. Thế năng.
D. Vận tốc.

Câu 20. Một vật có khối lượng m = 2 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h trong trọng trường ở độ cao h = 5m so với mốc thế năng chọn là mặt đất, lấy 
[image: image12.wmf]2
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. Cơ năng của vật bằng

A. 352 J.
B. 325 J.
 C. 532 J.
D. 523 J.

Câu 21. Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn

B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.

Câu 22. Một động cơ điện được thiết kế để kéo thùng than khối lượng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 1200 m chuyển động đều lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Lấy 
[image: image13.wmf]2
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. Công suất toàn phần của động cơ là

A. 7,8 kW.
B. 9,8 kW.
C. 31 kW.
D. 49 kW.

Câu 23. Véc tơ động lượng là véc tơ 

A. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.  


B. có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ. 
C. có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.        


D. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. 
Câu 24. Cho một vật chuyển động có động năng 4 J và khối lượng 2 kg. Xác định động lượng.
 A. 2(kgm/s) 
   B. 8(kgm/s)                    
C. 4(kgm/s)                D. 16(kgm/s)

Câu 25. Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là:

A. v1 = 0; v2 = 10m/s
B. v1 = v2 = 5m/s
C. v1 = v2 = 10m/s         D. v1 = v2 = 20m/s

Câu 26. Để chuyển đổi đơn vị số đo một góc từ rad (radian) sang độ và ngược lại, từ độ sang rad, hệ thức nào sau đây không đúng?

A. 
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Câu 27. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa có giá trị

A. 314 m/s              B. 31,4 m/s.             C. 0,314 m/s.               D. 3,14 m/s.

Câu 28. Một chất điểm chuyển động tròn đều thì giữa tốc độ dài và tốc độ góc, giữa gia tốc hướng tâm và tốc độ dài có sự liên hệ (r là bán kính quỹ đạo).

A. 
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II/ TỰ LUẬN: ( 3 điểm)
Câu 29. Một người đứng ở mặt đất ném một vật khối lượng 1 kg từ dưới lên trên với vận tốc 36 km/h. Bỏ qua mọi sức cản. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tìm động năng ban đầu. 

b. Tìm động năng của vật khi nó cách mặt đất 2 m.
c. Tìm độ cao lớn nhất mà vật lên được. 

     d. Vật ở vị trí nào và có vận tốc bao nhiêu thì thế năng bằng 1/3 động năng? 

ĐS : a. 50J
 b. 30J ;
  c. 5m ; 
d. 1,25m và 8,6m /s
Câu 30. Một quả cầu thứ nhất có khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3m/s, tới va chạm với quả cầu thứ hai có khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ hai.

ĐA: Quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc 2,6 m/s theo hướng ban đầu.

Trường THPT Trần Suyền                  ĐỀ THI HỌC KÌ II- Năm học: 2022-2023
     Tổ: Lí – Công nghệ                                             Môn: Vật lí 10

                                                                                                                                   Mã đề: 103
Họ và tên:………………………………………………………, Lớp: 10……………
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm)

Câu 1. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Động năng.                      B. Động lượng.
C. Thế năng.
D. Vận tốc.

Câu 2. Một quả banh nặng 300g được một bạn nhỏ ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 20m/s. Động năng của quả banh khi lên điểm cao nhất là

A. 60J
    B. 50J
     C. 0J
   D. 30J

Câu 3. Một vật chịu tác dụng của một lực [image: image22.png]


 không đổi có độ lớn  6 N, và hợp với hướng chuyển động của vật một góc 600. Biết rằng quãng đường đi được là 5 m. Công của lực F là
A. 11J.                                   B. 50 J.
C. 30 J.                    D. 15 J.

Câu 4. Cho một vật chuyển động có động năng 4 J và khối lượng 2 kg. Xác định động lượng.
 A. 2(kgm/s) 
                B. 8(kgm/s)               C. 4(kgm/s)             D. 16(kgm/s)

Câu 5. Khi một vật chuyển động rơi tự do thì

A. động năng của vật không đổi
B. thế năng của vật không đổi

C. cơ năng của vật được bảo toàn
D. cơ năng của vật tăng lên

Câu 6. Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. năng suất.
B. động năng.
C. hóa năng.
D. quang năng.

Câu 7. Một cần cẩu nâng đều một vật lên cao thì thực hiện công là 300000J  trong thời gian 1phút. Lấy g=10m/s2. Công suất của cần cẩu là:                          
A. 5000kW
     B. 5kW
     C. 1kW                    D. 60W

Câu 8. Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng

A. công của lực ma sát tác dụng lên vật.
B. công của lực thế tác dụng lên vật.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.
D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.

Câu 9. Một chất điểm chuyển động tròn đều thì giữa tốc độ dài và tốc độ góc, giữa gia tốc hướng tâm và tốc độ dài có sự liên hệ (r là bán kính quỹ đạo).
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[image: image23.wmf]2

ht

v

vr;a

r

=w=

                                     B. 
[image: image24.wmf]2

ht

v

v;a

rr

w

==


C. 
[image: image25.wmf]2

ht

vr;avr

=w=

                                     D. 
[image: image26.wmf]2

ht

v;avr

r

w

==


Câu 10.  Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 10 s. Lấy g = 10m/s2. Công và công suất của người ấy có giá trị

A. A = 1600J, P = 800W


  B. A = 1200J, P = 60W

C. A = 1000J, P = 500W


  D. A = 1200J, P = 120W
Câu 11. Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.
               B. vận tốc của vật.

C. độ cao của vật.
               D. gia tốc trọng trường.

Câu 12. Để chuyển đổi đơn vị số đo một góc từ rad (radian) sang độ và ngược lại, từ độ sang rad, hệ thức nào sau đây không đúng?

A. 
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Câu 13. Một vật có khối lượng m(kg) đang chuyển động với tốc độ [image: image31.png]


(m/s) thì động năng của vật là

A. [image: image32.png]W,

mv



  
      B. [image: image33.png]


  
      C. [image: image34.png]


  
   D. [image: image35.png]


  

Câu 14. Một vật có khối lượng m = 2 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h trong trọng trường ở độ cao h = 5m so với mốc thế năng chọn là mặt đất, lấy 
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. Cơ năng của vật bằng

A. 352 J.
B. 325 J.
 C. 532 J.
D. 523 J.

Câu 15. Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100W tiêu thụ năng lượng 1000 J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là

A. 1s.
B. 10 s.
 C. 100 s.
D. 1000 s.

Câu 16. Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 6 N và

cánh tay đòn là 3 mét?
A. 18 N.m                               B. 2 Nm.                    C. 9 Nm.                D.  18 Nm.

Câu 17. Chọn phát biểu sai.  Một vật được thả rơi tự do thì

A. lượng thế năng giảm bằng công của trọng lực.


B. lượng động năng tăng bằng lượng thế năng giảm.

C. khi vật vừa chạm đất động năng nhỏ nhất, thế năng lớn nhất.

D. cơ năng của vật không đổi.

Câu 18. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa có giá trị

A. 314 m/s                              B. 31,4 m/s.                 C. 0,314 m/s.        D. 3,14 m/s.
Câu 19. Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa như thế nào?

A. Không đổi.              


B. Tăng gấp 2        

C.Tăng gấp 4.              


D. Tăng gấp 8. 

Câu 20. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.
B. tác dụng làm quay của lực.

C. tác dụng uốn của lực.
D. tác dụng nén của lực.

Câu 21. Đơn vị của mômen lực trong hệ SI là
A. N.m.
B. N/m.
C. J.m.
D. m/N.
Câu 22. Véc tơ động lượng là véc tơ 

A. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.  


B. có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ. 
C. có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.        


D. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc
Câu 23. Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là:

A. v1 = 0; v2 = 10m/s
B. v1 = v2 = 5m/s
C. v1 = v2 = 10m/s         D. v1 = v2 = 20m/s

Câu 24. Một người đạp đang đi xe đạp có khối lượng tổng cộng tất cả là 50kg đang chuyển động đều với tốc độ 4m/s. Động năng của cả người và xe là

A. 400J
B. 800J
C. 100J
D. 0J 



Câu 25. Một động cơ điện được thiết kế để kéo thùng than khối lượng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 1200 m chuyển động đều lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Lấy 
[image: image37.wmf]2
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=

. Công suất toàn phần của động cơ là

A. 7,8 kW.                  B. 9,8 kW.
C. 31 kW.
D. 49 kW. 
Câu 26. Thiết bị  nào sau đây khi sử dụng không có sự chuyển đổi năng lượng từ điện năng thành quang năng

A. bóng đèn điện
     B. Máy tính                          C. ti vi

          D. xe đạp điện

Câu 27. Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn

B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.
Câu 28. Một lực có độ lớn không đổi tác dụng lên vật cùng hướng chuyển động, làm vật chuyển động với vận tốc không đổi [image: image38.png]


 thì công suất của lực đó được tính là

A. [image: image39.png]




     B. [image: image40.png]




         C. [image: image41.png]




D. [image: image42.png]



II/ TỰ LUẬN: ( 3 điểm)
Câu 29. Một người đứng ở mặt đất ném một vật khối lượng 1 kg từ dưới lên trên với vận tốc 36 km/h. Bỏ qua mọi sức cản. Lấy g = 10 m/s2.

d. Tìm động năng ban đầu. 

e. Tìm động năng của vật khi nó cách mặt đất 2 m.
f. Tìm độ cao lớn nhất mà vật lên được. 

     d. Vật ở vị trí nào và có vận tốc bao nhiêu thì thế năng bằng 1/3 động năng? 

ĐS : a. 50J
 b. 30J ;
  c. 5m ; 
d. 1,25m và 8,6m /s
Câu 30. Một quả cầu thứ nhất có khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3m/s, tới va chạm với quả cầu thứ hai có khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ hai.

ĐA: Quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc 2,6 m/s theo hướng ban đầu.
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